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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN THỐNG KÊ TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ THƯ VIỆN BỔ SUNG (NGUỒN MUA, TẶNG) 
TỪ NĂM 2017 - 2021 (THỐNG KÊ TỪNG NĂM)
         Hôm nay, ngày 07/01/2022 Trung tâm Thông tin - Thư viện tiến hành lập biên bản thống kê tài liệu Thư viện bổ sung từ năm 2016 - 2020 cho chương trình đào tạo Kỹ thuật Trắc địa bản đồ.
A. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thống kê:
- Thời gian: 02 ngày (06 - 07/01/2022) 
- Địa điểm: Trung tâm Thông tin - Thư viện, nhà C5 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Ban thống kê gồm: 
1. Ông Nguyễn Hữu Độ - Cán bộ Thư viện (Tổ trưởng)
2. Bà Đào Thị Hồng Diệp - Cán bộ Thư viện (Ủy viên)
3. Bà Đỗ Lệ Chi - Cán bộ Thư viện (Ủy viên)
- Nội dung: Thống kê tài liệu chương trình đào tạo Kỹ thuật trắc địa bản đồ, Thư viện bổ sung từ năm 2017 - 2021.
B. Tiến hành thống kê: 
- Tổ trưởng chỉ đạo quy trình, cách thức tiến hành và phân công công việc cụ thể cho từng thành viên tham gia thống kê tài liệu chương trình đào tạo Kỹ thuật trắc địa bản đồ Thư viện bổ sung từ năm 2017 - 2021.
- Các thành viên trong ban thống kê tiến hành thống kê.
- Kết quả thống kê có bảng biểu kèm theo như sau: 





DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN BỔ SUNG NĂM 2017
	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NĂM XB
	NHÀ XB
	SL

	1
	Bài giảng dữ liệu địa hình
	Lã Phú Hiến
	2016
	 
	1

	2
	Bài giảng cơ sở dữ liệu địa hình
	Lã Phú Hiến
	2017
	 
	1

	3
	Bài giảng mô hình hóa địa hình
	Lã Phú Hiến
	2016
	 
	1

	4
	GT trắc địa biển
	Trần Duy Kiều
	 
	 
	50

	5
	Trắc địa đại cương
	Phạm Văn Chuyên
	 
	 
	20

	6
	Giáo trình thanh tra đất đai
	Trịnh Hữu Liên
	2015
	Khoa học và kỹ thuật
	6

	7
	Giáo trình bình sai lưới trắc địa
	Đặng Nam Chinh
	 
	 
	800

	8
	Đo trọng lực
	Lê Minh Tá
	 
	 
	50

	9
	Trắc địa cao cấp đại cương
	Phạm Hoài Lân
	 
	 
	30

	10
	Thành lập và sử dụng bản đồ du lịch
	Bùi Ngọc Quý
	2017
	Giao thông vận tải
	30

	11
	Bản đồ & atlas điện tử
	Bùi Ngọc Quý
	2017
	Giao thông vận tải
	30

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	1019



DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN BỔ SUNG NĂM 2018
	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NĂM XB
	NHÀ XB
	SL

	1
	Bài giảng cơ sở hệ thống thông tin địa lý GIS
	Nguyễn Văn Trung
	2012
	 
	1

	2
	Bài giảng khoa học đất
	 
	2004
	 
	1

	3
	Bài giảng môn học phần mềm đồ họa trong trắc địa. Phần mềm Mapinfo
	Đinh Công Hòa
	 
	 
	1

	4
	Bài giảng môn học thành lập bản đồ số
	Hoàng Thị Thủy
	 
	 
	1

	5
	Công nghệ trắc địa khám phá và khai thác biển Đông
	 
	2016
	Khoa học và kỹ thuật
	1

	6
	Giáo trình định giá đất
	Hồ Thị Lam Trà
	2006
	Nông nghiệp
	1

	7
	Máy trắc địa và đo đạc điện tử
	 
	2016
	Bách khoa Hà Nội
	1

	8
	Kỹ thuật lập trình trong trắc địa
	Trần Thùy Dương
	2016
	Chính trị quốc gia - sự thật
	1

	9
	Bình luận chế định quản lý nhà nước về đất đai trong luật đất đai 2013
	Trần Quang Huy
	2017
	Tư pháp
	10

	10
	Giáo trình quy hoạch đô thị và điểm dân cư nông thôn
	Vũ Thị Bình
	2008
	nông nghiệp
	10

	11
	Giáo trình quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
	Nguyễn Thị Vòng
	2008
	Nông nghiệp
	10

	12
	Những điểm mới của luật đất đai năm 2013
	Quách Dương
	2014
	Tư pháp
	10

	13
	Bài giảng các phương pháp hiện đại trong thành lập và phân tích dữ liệu địa hình :  Dùng cho NCS chuyên ngành Kỹ thuật Trắc địa
	Đinh Công Hòa
	2015
	Knxb
	1

	14
	Bài giảng các phương pháp trắc địa trong nghiên cứu địa động và chuyển dịch mặt đất :  Cho học viên cao hoc ngành trắc địa
	Đặng Nam Chinh
	2011
	Knxb
	1

	15
	Bài giảng cao học học phần: Mô hình số độ cao
	 
	 
	Knxb
	1

	16
	Bài giảng cao học học phần: Ứng dụng công nghệ GNSS đo ảnh
	 
	 
	Knxb
	1

	17
	Bài giảng cao học học phần: viễn thám hồng ngoại nhiệt :  Thermal infrared remote sensing
	Trần Xuân Trường
	2015
	Knxb
	1

	18
	Bài giảng cao học tự động hóa đo ảnh :  Phần 2
	Trần Trung Anh
	 
	Knxb
	1

	19
	Bài giảng cho thạc sĩ: Các phương pháp trắc địa ảnh - bản đồ trong nghiên cứu tài nguyên - môi trường
	Võ Chí Mỹ
	2015
	Knxb
	1

	20
	Bài giảng công nghệ bản đồ mạng
	Trần Vân Anh
	 
	Knxb
	1

	21
	Bài giảng công nghệ GIS
	Trần Vân Anh
	 
	Knxb
	1

	22
	Bài giảng đo trọng lực nâng cao
	Lê Minh Tá
	2017
	Knxb
	1

	23
	Bài giảng đo trọng lực vệ tinh
	Nguyễn Văn Sáng
	2016
	Knxb
	1

	24
	Bài giảng lý thuyết thế trọng trường và hình dạng trái đất
	Nguyễn Văn Sáng
	2016
	Knxb
	1

	25
	Bài giảng mô hình hóa các đối tượng trong lòng đất :  Dùng cho học viên cao học hướng chuyên sâu tắc địa mỏ và quan trắc môi trường
	Phạm Công Khải
	2017
	Knxb
	1

	26
	Bài giảng mô hình hóa cấu trúc bề mặt thân khoáng sản :  Dùng cho nghiên cứu sinh hướng chuyên sâu trắc địa mỏ
	Phạm Công Khải
	2017
	Knxb
	1

	27
	Bài giảng môn học công tác trắc địa bảo đảm thi công xây dựng công trình có tính đặc thù
	Lê Đức Tình
	2016
	Knxb
	1

	28
	Bài giảng NCS đánh giá tác động môi trường :  Invironmental impact assessment (EIA)
	Võ Chí Mỹ
	2017
	Knxb
	1

	29
	Bài giảng NCS kỹ thuật địa tin học quan trắc tài nguyên và môi trường :  Geomatic engineering in natural resource and environmental monitoring
	Võ Chí Mỹ
	2017
	Knxb
	1

	30
	Bài giảng thiết kế và thành lập lưới khống chế trắc địa công trình
	Nguyễn Quang Phúc
	2017
	Knxb
	1

	31
	Bài giảng tính toán bình sai trắc địa
	Hoàng Ngọc Hà
	2010
	Knxb
	1

	32
	Bài giảng viễn thám radar và ứng dụng
	Trần Vân Anh
	 
	Knxb
	1

	33
	Bài giảng xây dựng cơ sở dữ liệu mỏ địa chất bằng công nghệ GIS :  Dành cho học viên cao học hướng chuyên sâu trắc địa mỏ và quan trắc môi trường
	Phạm Công Khải
	2017
	Knxb
	1

	34
	Bản đồ điện toán :  Bài giảng cho cao học chuyên ngành Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý
	Nhữ Thị Xuân
	2011
	Knxb
	1

	35
	Bản đồ học hiện đại và mô hình hóa bản đồ :  Bài giảng cao học ngành Bản đồ, Viễn thám và Hệ thông tin địa lý
	Nguyễn Cẩm Vân
	2011
	Knxb
	1

	36
	Bản đồ và atlas điện tử :  Bài giảng cao học ngành bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý
	Bùi Ngọc Quý
	2014
	Knxb
	1

	37
	Các phương pháp dự báo dịch chuyển biến dạng bề mặt mỏ :  Bài giảng NCS
	Phạm Xuân Núi
	2015
	Knxb
	1

	38
	Các phương pháp hiện đại trong phân tích và xử lý số liệu đo đạc mặt đất và GPS :  Bài giảng học phần đào tạo trình độ tiến độ tiến sĩ chuyên ngành Trắc địa ứng dụng
	Hoàng Ngọc Hà
	2017
	Knxb
	1

	39
	Cơ sở dữ liệu môi trường
	Nguyễn Trường Xuân
	2015
	Knxb
	1

	40
	Cơ sở thiên văn đo lường :  Dùng cho cao học ngành kỹ thuật trắc địa - bản đồ
	Vũ Văn Trí
	2010
	Knxb
	1

	41
	Công nghệ cung cấp dịch vụ trên vị trí địa lý :  Bài giảng cao học ngành Bản đồ, Viễn thám và hệ thông tin địa lý
	Bùi Ngọc Qúy
	2015
	Knxb
	1

	42
	Công nghệ địa tin học trong đánh giá tác động môi trường và đánh giá môi trường chiến lược: Geomatics for environmental impact assessment and strategic environmental assessment :  Bài giảng dùng cho học viện cao học hướng sâu trắc địa mỏ và quan trắc môi trường
	Võ Chí Mỹ
	2017
	Knxb
	1

	43
	Công nghệ địa tin học trong quan trắc môi trường : Geomatic engineering in natural resource and environmental monitoring :  Bài giảng dùng cho học viện cao học hướng sâu trắc địa mỏ và quan trắc môi trường
	Võ Chí Mỹ
	2017
	Knxb
	1

	44
	Công nghệ đo ảnh hiện đại :  Bài giảng Cao học
	Trần Đình Trí
	2016
	Knxb
	1

	45
	Công nghệ mới trong in bản đồ :  Bài giảng cao học ngành Bản đồ, Viễn thám và hệ thông tin địa lý
	Đỗ Thị Phương Thảo
	2015
	Knxb
	1

	46
	Công nghệ mới trong thiết kế và thành lập bản đồ :  Bài giảng cao học ngành bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý
	Nguyễn Cẩm Vân
	2013
	Knxb
	1

	47
	Công nghệ mới ứng dụng trong trắc địa mỏ :  Bài giảng NCS
	Vương Trọng Kha
	2015
	Knxb
	1

	48
	Công nghệ tích hợp Lidar và chụp ảnh số
	Trần Đình Trí
	2010
	Knxb
	1

	49
	Công nghệ viễn thám :  Dùng cho học viên cao học ngành Bản đồ, Viễn thám và Hệ thông tin địa lý
	Phạm Vọng Thành
	2012
	Knxb
	1

	50
	Công tác trắc địa mỏ giám sát ổn định bờ mỏ lộ thiện
	Kiều Kim Trúc
	2017
	Knxb
	1

	51
	Địa thống kê :  Bài giảng cao học ngành kỹ thuật trắc địa-bản đồ
	Đặng Nam Chinh
	2014
	Knxb
	1

	52
	Đo ảnh phi địa hình
	Trần Đình Trí
	2015
	Knxb
	1

	53
	Đo vẽ bản đồ mỏ lộ thiên bằng phương pháp đo ảnh số :  Bài giảng cao học
	Trần Đình Trí
	2014
	Knxb
	1

	54
	Giáo trình đo cao vệ tinh
	Nguyễn Văn Sáng
	2015
	Knxb
	1

	55
	Giáo trình kiểm định thiết bị trắc địa :  Dùng cho học viên cao học ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ
	Dương Vân Phong
	2013
	Knxb
	1

	56
	Giáo trình nghiên cứu đại dương bằng các phương pháp trắc địa :  Dùng cho học viên cao học ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ
	Dương Vân Phong
	2013
	Knxb
	1

	57
	GIS ứng dụng
	Trần Quỳnh An
	2015
	Knxb
	1

	58
	Hệ quy chiếu trắc địa :  Bài giảng Cao học
	Đặng Nam Chinh
	2011
	Knxb
	1

	59
	Kỹ thuật lidar :  Bài giảng cho đào tạo đại học và cao học ngành bản đồ, viễn thám và GIS
	Trần Đình Trí
	2015
	Knxb
	1

	60
	Lý thuyết khớp ảnh
	Nguyễn Trường Xuân
	2012
	Khoa học tự nhiên và công nghệ
	1

	61
	Mỹ thuật bản đồ :  Bài giảng cao học ngành Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý
	Trần Quỳnh An
	2015
	Knxb
	1

	62
	Nghiên cứu động học  thạch quyển từ số liệu địa hình tin học :  Bài giảng đào tạo tiến sĩ
	Trần Đình Tô
	2017
	Knxb
	1

	63
	Phương pháp nghiên cứu bằng bản đồ :  Bài giảng cao học ngành bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý
	Nhữ Thị Xuân
	2011
	Knxb
	1

	64
	Thành lập và sử dụng bản đồ trong du lịch :  Bài giảng cao học ngành bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý
	Bùi Ngọc Quý
	2015
	Knxb
	1

	65
	Thiên văn đo lường hiện đại :  Dùng cho chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Trắc địa
	Vũ Văn Trí
	2010
	Knxb
	1

	66
	Toán bản đồ nâng cao :  Bài giảng cao học ngành bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý
	Đinh Thị Bảo Thoa
	2011
	Knxb
	1

	67
	Trắc địa vật lý
	Phạm Hoàng Lân
	2013
	Knxb
	1

	68
	Ứng dụng công nghệ GPS trong trắc địa công trình
	Trần Viết Tuấn
	2013
	Knxb
	1

	69
	Ứng dụng công nghệ mới trong nghiên cứu dịch chuyển biến dạng đất đá và bề mặt mỏ
	Vương Trọng Kha
	2015
	Knxb
	1

	70
	Ứng dụng gis thành lập bản đồ tai biến thiên nhiên :  Bài giảng cao học ngành bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý
	Lưu Thế Anh
	2015
	Knxb
	1

	71
	Ứng dụng GPS trong thành lập, hiện chỉnh và  sử dụng bản đồ :  Sử dụng cho học viên cao học các chuyên ngành khoa Trắc địa
	Đặng Nam Chinh
	2011
	Knxb
	1

	72
	Ứng dụng kỹ thuật laser trong trắc đại mỏ :  Bài giảng Cao học
	Vương Trọng Kha
	2015
	Knxb
	1

	73
	Ứng dụng kỹ thuật trắc địa - bản đồ trong quy hoạch môi trường :  Bài giảng dùng cho học viên cao học hướng chuyên sâu trắc địa mỏ và quan trắc môi trường
	Võ Chí Mỹ
	2017
	Knxb
	1

	74
	Ứng dụng viễn thám và hệ thông tin địa lý trong công tác bản đồ :  Dùng cho học viên cao học ngành bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý
	Phạm Vọng Thành
	2009
	Knxb
	1

	75
	Viễn thám trong giám sát thảm họa thiên nhiên và môi trường
	Lê Thu Trang
	2017
	Knxb
	1

	76
	Viễn thám và ứng dụng :  Remote sensing and application
	Nguyễn Trường Xuân
	2013
	Knxb
	1

	77
	Xử lý số liệu trắc địa cao cấp
	Đặng Nam Chinh
	2013
	Knxb
	1

	78
	Xử lý số liệu trắc địa công trình :  Dùng cho nghiên cứu sinh tiến sỹ ngànhTrắc địa - bản đồ
	Trần Khánh
	2017
	Knxb
	1

	79
	Xử lý và đo ảnh số
	Trần Đình Trí
	2015
	 
	1

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	115



DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN BỔ SUNG NĂM 2019
	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NĂM XB
	NHÀ XB
	SL

	1
	Thematic Cartography and Geovisualization, 3rd Edition
	Slocum. Terry A
	2008
	Pearson
	1

	2
	Geoinformatics basic and specialized knowedge p.1, statistics and adjustment computation p.125
	Penzkofer. Markus
	2017
	Books on Demand
	1

	3
	GPS for Land Surveyors
	Sickle, Jan Van
	2015
	CRC Press
	1

	4
	Image Processing and GIS for Remote 
	Liu Jian Guo
	2016
	Wiley Blackwell
	1

	5
	Geodesy and cartography
	 
	2016
	Taylor & Francis
	1

	6
	Cartography :  Thematic Map Design
	Dent, Borden D
	2008
	McGraw-Hill Education
	1

	7
	GIS Fundamentals: A first text on geographic information sytems
	Bolstad, Paul
	2016
	XanEdu Publishing Inc
	1

	8
	Map Use :  Reading analysis interpretation
	Jon Kimerling. A
	2016
	Esri Press Academic
	1

	9
	Thống kê và mô hình dữ liệu viễn thám
	Lê Thu Trang
	2018
	Knxb
	1

	10
	Lập trình xử lý ảnh viễn thám
	Trần Vân Anh
	2018
	Knxb
	1

	11
	Viễn thám hồng ngoại nhiệt
	Trần Xuân Trường
	2018
	Knxb
	1

	12
	Giáo trình bản đồ hóa dữ liệu không gian
	Trần Quỳnh An
	2019
	Knxb
	1

	13
	Công nghệ mới trong đo ảnh
	Trần Đình Trí
	2016
	Knxb
	1

	14
	Công nghệ UAV
	Phạm Thái Hà
	2018
	Knxb
	1

	15
	Hệ thống trạm GNSS quan trắc liên tục CORS
	Nguyễn Quang Sáng
	2018
	Knxb
	1

	16
	Bài giảng xử lý số liệu định vị vệ tinh
	Đặng Nam Chinh
	2018
	Knxb
	1

	17
	Công nghệ địa tin học phục vụ quản lý tài nguyên khoáng sản bền vững
	Lê Thị Thu Hà
	2018
	Knxb
	1

	18
	 Bài giảng cao học ứng dụng GIS trong quản lý cơ sở hạ tầng
	Nguyến Việt Hà
	2018
	Knxb
	1

	19
	Bài giảng cao học xây dựng cơ sở dữ liệu mỏ địa chất bằng công nghệ GIS
	Phạm Công Khải
	2017
	Knxb
	1

	20
	Ứng dụng công nghệ trạm cors trong trắc địa công trình
	Trần Viết Tuấn
	2018
	Knxb
	1

	21
	Bài giảng cao học quan trắc liên tục chuyển dịch biến dạng công trình theo thời gian thực
	Phạm Công Khải
	2017
	Knxb
	1

	22
	Bài giảng ứng dụng công nghệ mới trong đo đạc địa chính
	Phạm Thế Huynh
	2018
	Knxb
	1

	23
	Bài giảng mặt trời, mặt trăng trong nghiên cứu trái đất
	Vũ Văn Trí
	2018
	Knxb
	1

	24
	Giáo trình xử lý đám mây điểm
	Trần Thị Hương Giang
	2018
	Knxb
	1

	25
	Công tác trắc địa giám sát độ ổn định bờ mỏ lộ thiên
	Vương Trọng Kha
	2018
	Knxb
	1

	26
	Công nghệ đo ảnh hiện đại ứng dụng trong trắc địa mỏ
	Trần Đình Trí
	2018
	Knxb
	1

	27
	Bài giảng cao học mô hình hóa các đối tượng trong lòng đất
	Phạm Quang Khải
	2018
	Knxb
	1

	28
	Bài giảng cao học ứng dụng lỹ thuật laser trong trắc địa mỏ
	Vương Trọng Kha
	2018
	Knxb
	1

	29
	Bài giảng cao học: Phương pháp phân tích không gian và mô hình GIS trong dự báo biến động tài nguyên môi trường
	Phạm Thị Làn
	2018
	Knxb
	1

	30
	Bài giảng cao học môn học quy hoạch không gian
	Nguyễn Thị Kim Yến
	2018
	Knxb
	1

	31
	Xây dựng và quản lý dự án GIS
	Bùi Ngọc Qúy
	2018
	Knxb
	1

	32
	Bải giảng môn học: Viễn thám và GIS trong nghiên cứu thực phủ và sử dụng đất
	Trần Hồng Hạnh
	2018
	Knxb
	1

	33
	Công nghệ mới trong phát hành bản đồ
	Bùi Ngọc Qúy
	2018
	Knxb
	1

	34
	Bài giảng khai phá dữ liệu cho địa tin học
	 
	2018
	Knxb
	1

	35
	Cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia
	Nguyễn Trường Xuân
	2017
	Knxb
	1

	36
	Công nghệ đo ảnh hiện đại ứng dụng trong trắc địa mỏ
	Trần Đình Trí
	2018
	Knxb
	1

	37
	Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình bằng thiết bị cảm biến
	Đinh Thị Lệ Hà
	2018
	Knxb
	1

	38
	Bài giảng ứng dụng mô hình toán trong sử dụng đất
	Trần Xuân Miễn
	2018
	Knxb
	1

	39
	Tự động mô hình hóa thành phố 3D
	Lã Phú Hiến
	2018
	Knxb
	1

	40
	Công nghệ địa tin học trong đánh giá tác động môi trường & đánh giá môi trường chiến lược
	Võ Chí Mỹ
	2018
	Knxb
	1

	41
	Giáo trình kỹ thuật dẫn đường trong không gian
	Dương Vân Phong
	2018
	Knxb
	1

	42
	Ứng dụng công nghệ mới nghiên cứu dịch chuyển biến dạng đất đá bề mặt mỏ
	Vương Trọng Kha
	2018
	Knxb
	1

	43
	Ứng dụng công nghệ GNSS trong trắc địa mỏ
	Nguyễn Viết Nghĩa
	2017
	Knxb
	1

	44
	 Cơ sở dữ liệu môi trường
	Võ Chí Mỹ
	2018
	Knxb
	1

	45
	 Môn học ứng dụng phong thủy trong quy hoạch sử dụng đất
	Nguyễn Thị Kim Yến
	2018
	Knxb
	1

	46
	Công nghệ mới ứng dụng trong trắc địa mỏ
	Vương Trọng Kha
	2016
	Knxb
	1

	47
	Công nghệ đo đạc biển
	Dương Vân Phong
	2015
	Knxb
	1

	48
	Hệ thống thông tin địa lý trong quản lý đô thị
	Lê Thị Minh Phương
	2018
	Xây dựng
	10

	49
	Hệ thống dẫn đường tích hợp INS/GNSS và các ứng dụng
	Dương Thành Trung
	2017
	Tài nguyên - môi trường và bản đồ Việt Nam
	1

	50
	Trắc địa
	Trần Đình Trọng
	2017
	Xây dựng
	15

	51
	Sai số và bình sai trong trắc địa
	Vũ Thặng
	2016
	Xây dựng
	15

	52
	Lý thuyết sai số và bình sai trắc địa
	 
	2017
	Xây dựng
	30

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	118



DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN BỔ SUNG NĂM 2020

	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NĂM XB
	NHÀ XB
	SL

	1
	Geoinformation:  Remote Sensing, Photogrammetry, and Geographic Information Systems
	Konecny, Gottfried
	2014
	CRC Press
	1

	2
	Quy trình xử lý số liệu từ máy quét Laser Faro
	 
	2019
	Knxb
	1

	3
	Hướng dẫn sử dụng máy quét Laser P20
	 
	2019
	Knxb
	1

	4
	Ứng dụng kỹ thuật điện tử trong trắc địa :  Bài giảng cho học viên cao học ngành Trắc địa - địa chính
	Đào Quang Hiếu
	2007
	Knxb
	1

	5
	Bài giảng Gis mã nguồn mở 
	Trần Vân Anh
	2015
	Knxb
	1

	6
	Bài giảng công nghệ đo ảnh
	Trần Trung Anh
	2015
	Knxb
	1

	7
	Bài giảng  cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	Nguyễn Minh Hải
	2016
	Knxb
	1

	8
	Ứng dụng viễn thám  và hệ thông tin địa lý trong tài nguyên - môi trường
	Phạm Vọng Thành
	2013
	Knxb
	1

	9
	Bài giảng hệ thống thông tin địa lý
	Trần Vân Anh
	2013
	Knxb
	1

	10
	Bài giảng cơ sở viễn thám
	Nguyễn Văn Trung
	2016
	Knxb
	1

	11
	Bài giảng đoán đọc và điều vẽ ảnh
	Nguyễn Văn Trung
	2015
	Knxb
	1

	12
	Bài giảng đo ảnh phạm vi gần
	Trần Đình Trí
	2015
	Knxb
	1

	13
	Ứng dụng tin học trong đo ảnh
	Trần Đình Trí
	2015
	Knxb
	1

	14
	Bài giảng cơ sở viễn thám siêu cao tần
	 
	2015
	Knxb
	1

	15
	Bài giảng xử lý số tư liệu viễn thám
	 
	2015
	Knxb
	1

	16
	Bài giảng kỹ thuật lập trình Gis
	Trần Vân Anh
	2015
	Knxb
	1

	17
	Bài giảng cơ sở viễn thám hồng ngoại nhiệt
	 
	2015
	Knxb
	1

	18
	Đo ảnh giải tích và đo ảnh số
	Trần Đình Trí
	2009
	Khoa học và kỹ thuật
	1

	19
	Giáo trình Cơ sở trắc địa công trình
	Phan Văn Hiến
	2013
	Khoa học và kỹ thuật
	2

	20
	Trắc địa mỏ
	Võ Chí Mỹ
	2016
	Khoa học tự nhiên và công nghệ
	2

	21
	YPABHИBAHИE ΠPOCTPAHCTBEHHbIX HAЗEMHbIX И CΠYTHИKOBbIX ГEOДEЗИЧEGKИX GETEй : Bình sai mạng lưới trắc địa mặt đất - vệ tinh / 
	Makuze, Hoàng Ngọc Hà
	1991
	Nga
	3

	22
	Geographic information systems :  Applications in natural resource management
	Wing, Michael G
	2008
	Oxford University Press
	1

	23
	Giáo trình Trắc địa biển
	Trần Viết Tuấn
	2011
	Khoa học và kỹ thuật
	10

	24
	Từ điển trắc địa - bản đồ và quản lý đất đai Anh - Việt
	Võ Chí Mỹ
	2016
	Tài nguyên - Môi trường và bản đồ Việt Nam
	2

	25
	Bình sai lưới tự do và phân tích biến dạng
	Tao Benzao
	2017
	Tài nguyên - môi trường và bản đồ Việt Nam
	10

	26
	工程测量学 :  Engineering Geodesy
	Zhang Zhenglu
	2005
	武汉大学出版社
	1

	27
	Cơ sở đo ảnh và viễn thám
	Trần Đình Trí
	2018
	 
	2

	28
	GIS ứng dụng :  Dùng cho sinh viên ngành Đo ảnh, Viễn thám và Hệ thông tin địa lý
	Phạm Vọng Thành
	2013
	 
	2

	29
	Bài giảng ứng dụng dữ liệu UAV trong trắc địa - bản đồ
	Trần Đình Trí
	2018
	 
	2

	30
	Hướng dẫn xử lý ảnh bằng phần mềm envi
	Trần Vân Anh
	2011
	 
	2

	31
	Bài giảng mapinfo
	Trần Vân Anh
	2015
	 
	2

	32
	Bài giảng ARCGIS cơ bản
	Trần Thanh Hà
	2015
	 
	2

	33
	Bài giảng lập dự án GIS trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường
	Trần Vân Anh
	2019
	 
	2

	34
	Bài giảng môn học Tổ chức sản xuất trắc địa - an toàn lao động
	Nguyễn Thị Kim Thanh
	2018
	Knxb
	2

	35
	Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu thông tin đất đai
	Nguyễn Quang Minh
	2008
	Knxb
	2

	36
	Quét laser mặt đất - Công nghệ địa không gian trong công nghiệp khoáng sản
	 
	2019
	Khoa học tự nhiên và công nghệ
	1

	37
	Mô hình hóa các đối tượng trong lòng đất
	 
	2020
	Knxb
	1

	38
	Công nghệ địa tin học trong đánh giá tác động môi trường và đánh giá môi trường chiến lược
	Võ Chí Mỹ
	2016
	 
	1

	39
	Giáo trình xây dựng cơ sở dữ liệu GIS môi trường
	Võ Chí Mỹ
	2018
	 
	1

	40
	Bài giảng NCS kỹ thuật địa tin học quan trắc tài nguyên và môi trường :  Geomatic engineering in natural resource and environmental monitoring
	Võ Chí Mỹ
	2017
	 
	1

	41
	Bài giảng NCS đánh giá tác động môi trường :  Environmental impact assessment (EIA)
	Võ Chí Mỹ
	2017
	 
	1

	42
	Bài giảng đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước
	Nguyễn Việt Hà
	2017
	 
	2

	43
	Bài giảng đo vẽ bản đồ công trình ngầm đô thị
	Trần Viết Tuấn
	2018
	Knxb
	2

	44
	Bài giảng tin học ứng dụng trong trắc địa công trình
	 
	2018
	 
	2

	45
	Bài giảng ứng dụng định vị vệ tinh trong trắc địa công trình
	Nguyễn Việt Hà
	2018
	 
	2

	46
	Bải giảng trắc địa cao cấp
	Nguyễn Văn Châu
	1998
	 
	2

	47
	Bài giảng cao học quan trắc liên tục chuyển dịch biến dạng công trình theo thời gian thực :  Ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ
	Phạm Công Khải
	2018
	 
	1

	48
	Tài liệu hướng dẫn xử lý số liệu GPS bằng phần mềm trimble total control 2.73 :  Tài liệu lưu hành nội bộ
	 
	2011
	 
	2

	49
	Bài giảng cơ sở trắc địa biển :  Bài giảng cho lớp cao học ngành Trắc địa
	Phạm Hoàng Lân
	1998
	 
	2

	50
	Trắc địa biển :  Dành cho đào tạo kỹ sư ngành kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ và các chuyên ngành trái đất khác
	Dương Vân Phong
	2009
	 
	2

	51
	Bài giảng cơ sở đo ảnh
	Trần Trung Anh
	2015
	 
	2

	52
	Bài giảng 3D GIS và mô hình hóa bề mặt
	Bùi Ngọc Quý
	2013
	 
	2

	53
	Bài giảng tiếng anh chuyên ngành bản đồ
	Bùi Tiến Diệu
	2012
	 
	2

	54
	Giáo trình tổ chức sản xuất trắc địa an toàn lao động
	Nguyễn Thị Kim Thanh
	2020
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	1

	55
	Công nghệ 3S :  3S Technology
	Nguyễn Trường Xuân
	2014
	Khoa học và kỹ thuật
	1

	56
	Ứng dụng tin học trong trắc địa công trình
	Nguyễn Quang Khánh
	2016
	Giao thông vận tải
	1

	57
	Bài giảng hệ thông tin địa lý :  Geographycal information system
	Nguyễn Trường Xuân
	2016
	Knxb
	1

	58
	Bài giảng công nghệ cung cấp dịch vụ dựa trên vị trí địa lý :  Dùng cho học viên cao học ngành: bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý
	Bùi Ngọc Quý
	2014
	Knxb
	2

	59
	Bài giảng cơ sở toán học mô hình hóa khoáng sản :  Dùng cho sinh viên chuyên ngành trắc địa mỏ - công trình
	Phạm Công Khải
	2016
	Knxb
	2

	60
	Ảnh radar và ứng dụng trong xây dựng mô hình số bề mặt (DSM)
	 
	2020
	Lao động - xã hội
	10

	61
	Bài giảng Gis hỗ trợ ra quyết Định
	Dương Anh Quân
	 
	Knxb
	2

	62
	Bài giảng môn học ứng dụng công nghệ quét laser mặt Đất trong trắc Địa công trình
	 
	2017
	Knxb
	2

	63
	Bài giảng bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản
	Cao Xuân Cường
	2018
	Knxb
	2

	64
	Giáo trình ứng dụng công nghệ mới trong nghiên cứu dịch chuyển biến dạng bề mặt mỏ
	 
	2018
	Knxb
	2

	65
	Bài giảng hướng dẫn thực tập trắc Địa Đại cương
	Vương Trọng Kha
	2018
	Knxb
	2

	66
	Bài giảng quantum gis
	Trần Vân Anh
	2015
	Knxb
	2

	67
	Bình sai tính toán lưới trắc địa và GPS/GNSS
	Hoàng Ngọc Hà
	2020
	Khoa học và kỹ thuật
	30

	68
	Giáo trình tin học ứng dụng trong trắc địa công trình
	Trần Khánh
	2020
	Giao thông vận tải
	70

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	226




DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN BỔ SUNG NĂM 2021
	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NĂM XB
	NHÀ XB
	SL

	1
	Trắc địa cơ sở Tập 2
	Nguyễn Trọng San, Đào Quang Hiếu, Đinh Công Hòa
	2015
	Xây dựng
	5

	2
	Trắc địa cơ sở Tập 1
	Nguyễn Trọng San, Đào Quang Hiếu, Đinh Công Hòa
	2015
	Xây dựng
	5

	3
	Giáo trình đo đạc
	Trần Thị Sinh, Nguyễn Cảnh Anh Trí, Đào Ngọc Hồng Vân
	2013
	Xây dựng
	10

	4
	Các thông tư hướng dẫn chi tiết của bộ tài nguyên và môi trường, bộ xây dựng, bộ tài chính về đất đai - nhà ở từ năm 2014-2017
	Quý Lâm, Kim Phượng
	2018
	Hồng Đức
	1

	5
	Chỉ dẫn áp dụng các điều và văn bản luật  đất đai từ năm 2013 đến năm 2018 tương ứng với các điều, khoản của luật đất đai là sự viện dẫn các điều, khoản văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất
	Duy Khang (Tuyển chọn và hệ thống)
	2018
	Lao động
	1

	6
	Luật đất đai quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, nhà ở
	Hữu Đại
	2019
	Thế giới
	1

	7
	Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất và kinh doanh bất động sản với 15 biện pháp phòng chống rủi ro trong mua bán bất động sản
	Nguyễn Ngọc Điệp
	2019
	Công An nhân dân
	1

	8
	Sổ tay pháp luật đất đai - Những quy đinh mới được sửa đổi, bổ sung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Áp dụng từ ngày 01/01/2019
	Phượng Vũ
	2019
	Thế giới
	1

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	25




DANH MỤC TẠP CHÍ THƯ VIỆN BỔ SUNG TỪ NĂM 2017 - 2021
	TT
	TÊN TẠP CHÍ
	SỐ LƯỢNG CUỐN TỪNG NĂM

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	1
	Tạp Chí Khoa học Đo đạc và bản đồ
	3
	4
	3
	2
	1

	 
	Tổng số cuốn
	3
	4
	3
	2
	1



	Tổ trưởng
	
	PGĐ. TT TT - TV

	


Nguyễn Hữu Độ

	
	


Nguyễn Thị Hải Yến




